
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH 

STT Tên dịch vụ Giá 

1 Khám Ngoại 45.000,00 

2 Khám Nhi 45.000,00 

3 Khám Nội 45.000,00 

4 Khám Phụ sản 45.000,00 

5 Khám Răng hàm mặt 45.000,00 

6 Khám YHCT 45.000,00 

7 Khám sức khỏe cho người lái xe hạng A1 160.000,00 

8 Khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi 160.000,00 

9 Khám sức khỏe cho người trên 18 tuổi 160.000,00 

10 Khám Nội 36.500,00 

11 Khám sức khỏe trên 18 tuổi(2 bộ) 180.000,00 

12 Khám sức khỏe trên 18 tuổi (3 bộ) 200.000,00 

13 Khám sức khỏe trên 18 tuổi (4 bộ) 220.000,00 

14 Khám Ngoại 36.500,00 

15 Khám Nhi 36.500,00 

16 Khám Phụ sản 36.500,00 

17 Khám Răng hàm mặt 36.500,00 

18 Khám YHCT 36.500,00 

28 Khám Mắt 45.000,00 

29 Khám Tai mũi họng 45.000,00 

30 Khám Răng hàm mặt 45.000,00 

33 Khám Phục hồi chức năng 45.000,00 

34 Khám Ung bướu 45.000,00 

35 Khám Bỏng 45.000,00 

36 Khám Nội tiết 45.000,00 

37 Khám tâm thần 45.000,00 

38 Khám Da liễu 45.000,00 

39 Khám Lao 45.000,00 

41 Khám sức khỏe quân sự   

42 Khám sức khỏe cho người lái xe ô tô 160.000,00 

43 Khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 2024   

44 Khám Ngoại 36.500,00 

45 Khám Nhi 36.500,00 

 


